
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 08418262 Nguyễn Lâm An CDTH10B 6 5

2 10147901 Nguyễn Trị An CDTH12B 5 5

3 10186521 Nguyễn Thế Anh CDTH12B 3 3 Xét vớt

4 10010352 Liêu Hoàng Gia Bảo CDTH12B 5 5

5 10010372 Trần Minh Bảo CDTH12B 6 5

6 10152971 Bùi Đình Thái Bình CDTH12B 6 5

7 10007322 Phạm Thanh Bình CDTH12B 5.5 5

8 10261051 Nguyễn Văn Cẩn CDTH12C 9 7

9 10294201 Nguyễn Kim Châu CDTH12C 6.5 5

10 10294291 Nguyễn Trung Chống CDTH12C 6 5

11 10289971 Văn Thái Công CDTH12C 8 7

12 10087851 Nguyễn Ngọc Duy CDTH12B 5 5

13 10297631 Lê Trí Dũng CDTH12C 5.5 5.5

14 10278971 Nguyễn Ngọc Đông CDTH12C 8.5 7

15 08419932 Hoàng Minh Đức CDTH10B 6 5

16 09015252 Phan Hữu Đức CDTH11B 9 7

17 10331881 Trần Tiến Đức CDTH12C 9 9

18 10282001 Mai Hoàng Giang CDTH12C 8 6.5

19 10004922 Nguyễn Trường Hải CDTH12B 7 5.5

20 10315881 Hồ Công Hậu CDTH12C 7 7

21 10076741 Nguyễn Hữu Hiếu CDTH12B 7 7

22 10299651 Nguyễn Trọng Hiếu CDTH12C 9 7.5

23 10255551 Trần Thế Hinh CDTH12B 5 5

24 10293111 Nguyễn Minh Hoàng CDTH12C 7 7

25 08419912 Nguyễn Lê Mạnh Hùng CDTH10B 6 5

26 10292441 Trần Duy Hùng CDTH12C 7 7

27 10291381 Ngô Thị Hồng Hương CDTH12C 7 5

28 10003702 Nguyễn Hoàng Khang CDTH12B 9 7.5

29 10294321 Phạm Đồng Khánh CDTH12C 7 7

30 08420522 Nguyễn Duy Khải CDTH10B 6.5 6

31 10291261 Nguyễn Trần Khoán CDTH12C 6.5 6

32 10080551 Huỳnh Ngọc Linh CDTH12B 5 5

33 09212651 Nguyễn Khả Xuân Lộc CDTH11B 5 5

34 10280361 Hoàng Văn Minh CDTH12C 6 6

35 10004862 Lai Đỗ Minh CDTH12B 8 8
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36 10075881 Phạm Hoài Nam CDTH12B 5.5 5

37 10003362 Lê Hồng Nhật CDTH12C 9 7.5

38 10290011 Phạm Thị Dân Nhi CDTH12C 8 7

39 10309341 Nguyễn An Ninh CDTH12B 8 8

40 10305311 Trần Bá Phát CDTH12C 7 6

41 10292291 Huỳnh Ngọc Phúc CDTH12C 8 8

42 10270981 Nguyễn Vũ Hoàng Quân CDTH12C 8 7

43 10009972 Nguyễn Thái Sơn CDTH12C 8 7

44 10305501 Nguyễn Thái Sơn CDTH12C 4 4 Xét vớt

45 08419302 Trương Thành Tâm CDTH10C 6 6

46 10149051 Trần Thiện Tân CDTH12C 5 5

47 10004642 Nguyễn Nhật Tân CDTH12C 9 7.5

48 10295321 Hoàng Thành Tấn CDTH12C 8 5

49 10279081 Nguyễn Chí Thanh CDTH12C 7 5.5

50 10241901 Nguyễn Thuận Thành CDTH12B 6 5

51 10078451 Lê Hoàng Thạch CDTH12C 6.5 6.5

52 10300681 Trần Huy Thắng CDTH12B 5 5

53 10281731 Phạm Quang Thân CDTH12C 6.5 6.5

54 10287811 Võ Cao Thiện CDTH12C 9 7

55 10244621 Nguyễn Văn Tráng CDTH12B 10 9.5

56 10278171 Nguyễn Đức Quang Vân CDTH12C 9 9

Tổng số: 56 Số bài thi: WWW.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:WWW.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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